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 ĐỀ CHẴN
I. TRẮC NGHIỆM::  Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền vào chỗ chấm.

Bài 1:  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

 a. 3 phút 25 giây  = …….. giây


           A.   325                     B. 205                       C.   145                        D. 253    

 b. 5 tấn 12 kg  = …………kg

          A.   512                     B. 5 021                      C.   5 120                     D. 5 012 

Bài 2: 

a. Số gồm bảy trăm triệu, bảy trăm nghìn, bảy trăm viết là: 

    A.    777 000             B. 7 700 700            C.    70 700 700             D.  700 700 700

b. Giá trị của chữ số 3 trong số 4 537 169 là: 

           A.    3 000 000             B. 300 000            C.    30 000              D.  3 000

Bài 3: Với n = 3 giá trị biểu thức 2008 + 2009 x n bằng:
a.     A.   12 051                B.    8035             C.  12 015                  D.   8053  

b.  Sắp xếp các đơn vị đo khối lượng sau theo thứ tự tăng dần: 

115 kg ;   11 yến 2 kg ;  1 tạ 16 kg ;  10 yến 14 kg.    

Bài 4: 

 a. Năm 2010 thủ đô Hà Nội tròn 1000 tuổi. Năm đó thuộc thế kỉ thứ:

           A. XXII                    B. XXI                   C. XX                        D.  XI

b.Hình bên có …..       
A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn 

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn 

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn 

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

    38 256 + 28 432             91 045 – 85 446              1602 x 4                7418 : 5 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 :  Tìm X:

a. 5693 5 – x = 8789                                     b. X x 9  =  5463 + 90

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3:  Trung bình cộng số cây của lớp 4A và 4B trồng được 324 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 32 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 28976 + 17 455  - 8 976  + 2545    

………………………………………………………………………………………………                 

b. Tính trung bình cộng của tất cả các số lẻ có 1 chữ số.
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    ĐỀ CHẴN
I. TRẮC NGHIỆM::  Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền vào chỗ chấm.

      Bài 1
        1/  5taï + 23 yeán  = …………. kg. Soá caàn ñieàn laø:

             A. 73                  B. 730                               C. 280                             D. 523

        2/  x <3    VËy  x coù theå laø:

        A. 0;1                      B.0; 2                              C. 0;3                            D. 0; 1; 2

       3/  Soá goàm coù 7 trieäu, 5 chuïc nghìn, 5 traêm, 5 ñôn vò vieát laø:

       A. 7 500 505           B. 7 050 550              C. 7 050 505                     D. 7 050 055

      Bài 2: (1,5 điểm) 
     a. Giá trị chữ số 8 trong số  4 87967 là:

            A. 8                         B. 8000                                C. 800                      D. 80000

b. Số lớn nhất trong  các số:    984257;  984275;  984750;  984725  

        A. 984 857             B. 984 750                  C. 984 875                        D. 984 885

c. Số trung bình cộng của hai số 123  và  105 là:

          A. 228                     B. 144                      C. 214                    D. 114
Bài 3: (1,5 điểm) Đúng ghi đúng Đ,  sai ghi S: 

a. 3 tấn 25 kg = 325 kg

                    b. Năm 1527 thuộc thế kỷ XVI

c. Hình chữ nhật có 4 góc vuông                   d. 2 phút 10 giây = 260 giây    

    Phaàn 2:       

    1 /. Ñaët tính roài tính:

     a/. 75698 + 984328             b/. 67120 – 3278             c/ 14509 x 7           d/ 789066 : 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    2/. Tìm x:

                     a/. x : 7 = 1435 +578                                        b/. 1624 : x =  48 :      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bµi 3: C¶ hai tæ may ®ư​îc 4568 chiÕc ¸o .NÕu tæ thø nhÊt may thªm ®ư​​îc 134 c¸i ¸o n÷a th× sè ¸o may b»ng tổ hai . TÝnh sè ¸o may ®​​ưîc cña mỗi tæ ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 4 : H×nh trªn cã tÊt c¶ bao nhiªu gãc vu«ng?  gãc nhän? gãc  tï ? gãc bÑt ?

                                     B                                     C                                     D

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                                    A                                       O                                       E

 gãc vu«ng..........  gãc nhän............ gãc  tï ............. gãc bÑt ..................

Biểu điểm Đề 1
Phần trắc nghiệm: 4 đ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý b - d
	Mỗi ý 0,5 điểm

	2
	Khoanh vào ý d- C
	Mỗi ý 0,5 điểm

	3
	Khoanh vào ý d- Tự xếp đúng
	Mỗi ý 0,5 điểm

	4
	Khoanh vào ý B-D
	Mỗi ý 0,5 điểm


Phần tự luận: 6đ
Bài 1 : Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 2 : Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 3 : 

Tìm đúng tổng số cây hai lớp trồng 0,5 điểm

 Vẽ sơ đồ đúng 0,5 điểm
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 4 : Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
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	    KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  giua HỌC KỲ I 
Năm học: 2019 - 2020

MÔN : Tiếng việt

Thời gian: 40 phút (Không kể phát đề)


PHẦN I : (4 ĐIỂM)
    Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời  A, B, C, D (là đáp số, kết quả phép tính). Hãy khoanh  tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Họ và tên:…                ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU ( SỐ 3 )

                                                                                        ĐỀ LẺ

       I. Đọc thầm bài đọc sau :

    Bồ Nông có hiếu 

         Một ngày, rồi hai ngày, Bồ Nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được, mà trời 

         cứ hầmhập như nung. Như thế này không thể đuổi theo đàn được nữa. Bác Bồ Nông hàng xóm cần phải đuổi theo bầy con thơ dại, bác gọi chú Bồ Nông bé bỏng lại gần, dặn dò mọi việc cần thiết khi săn sóc mẹ. Bồ Nông con vâng dạ, ghi lòng.Từ buổi ấy, Bồ Nông hết dắt mẹ đi tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi ngọn gió hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng như dài thêm ra vì lặn lội.


Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết ; sông chỉ còn xăm xắp nước, xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Hun hút đêm sâu, mênh mông ruộng vắng, chỉ nghe tiếng khua chạm cỏ khô dưới chân mình, Bồ Nông vừa sợ vừa lo. Có đêm đi tới canh một canh hai, vẫn chẳng xúc được tí gì. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú lại gắng gượng mò thêm. 









                                                      Theo Phong Thu

II. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở mỗi câu dưới đây : 
Câu 1 . Hằng ngày, chú Bồ Nông làm gì để chăm sóc mẹ ốm ?

     a. Dắt mẹ đi tránh nắng và một mình đi kiếm mồi về nuôi mẹ 

     b. Lặn lội khắp đồng cạn, đồng sâu kiếm mồi nuôi mẹ

          c. Ra đồng xúc tép, xúc cá về nuôi mẹ 

Câu 2 . Bác Bồ Nông hàng xóm dặn chú Bồ Nông nhỏ điều gì ? 

          a. Cách bay đuổi theo đàn trở về quê hương



     b. Cách đi kiếm mồi


     c. Cách chăm sóc mẹ ốm 

Câu 3. Khi bắt được mồi, chú Bồ Nông nhỏ làm gì ?

 
 a. Chú ăn một ít và phần còn lại thì ngậm vào miệng mang về cho mẹ. 


 b. Chú ngậm vào miệng để phần mẹ .


 c. Chú mang về cho mẹ.

 Câu 4. Trong câu “ Bồ Nông mò mẫm đi kiếm mồi. ” có mấy động từ ?

a.2độngtừ.Đó là các từ : .....................................................................................

b.3độngtừ.Đó là các từ : .....................................................................................

     c.4độngtừ. Đó là các từ : .....................................................................................                             

Câu 5. Điều gì đã khiến chú Bồ Nông vượt qua nỗi sợ hãi, mệt nhọc khi tìm mồi ?

...................................................................................................................

.......................................................................................................................
    Câu 6. Tìm các từ láy trong đoạn 2.

...................................................................................................................................

Câu 7: G¹ch dư​​​íi tõ kh«ng ph¶i lµ ®éng tõ 
- Cho, biÕu, tÆng, s¸ch, mư​​​în, lÊy

- ngåi, n»m, ®i, ®øng, ch¹y, nhanh

- ngñ, thøc, im, khãc, cư​​​êi, h¸t

- hiÓu, phÊn khëi, lo l¾ng, håi hép, nhá nh¾n, sî h·i

Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Trong câu sau,  dấu hai chấm có tác dụng gì?

Rồi vua dõng dạc nói tiếp:

  - Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

                   a. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nhân vật . 

                   b. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận trước nó.

Câu9 : Tìm một danh từ có trong bài tập đọc trên và đặt 1 câu với danh từ vừa tìm

a)   Danh từ: ……………………………………………………

        b)  Đặt câu:………………………………………………………………..

Câu 10: Nối từ ngữ ở cột trái với nghĩa thích hợp ở cột phải:

                                                                        

    


B. KiÓm tra viÕt

     
I. ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt)  (2 ®iÓm) - 20 phót
     
Sức mạnh của tình yêu thương

         Một cậu bé đang đùa nghịch với một đống cát ở trên sân. Đang chơi, cậu bỗng nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ ở phía trước. Cậu bé thầm nghĩ: "Sao lại có tảng đá ở đây nhỉ? Mình mà bị vấp vào nó thì sẽ ngã đau lắm đây." Nghĩ vậy, cậu bé quyết định phải chuyển tảng đá sang chỗ khác. Nhưng dù cậu đã cố gắng hết sức để nhấc lên, tảng đá vẫn cứng đầu, nằm im lìm ở chỗ cũ. Cậu bé bất lực ngồi xuống, òa khóc.

II. TËp lµm v¨n ( 8 ®iÓm) - 35 phót
       Em h·y viÕt mét bøc thư​​ cho mét ngư​​êi th©n ( «ng bµ, c« gi¸o cò, b¹n cò …) ®Ó th¨m hái  vµ kể cho bạn nghe về ước mơ của mình. ).

Hướng dẫn chấm Đọc hiểu :    Bồ Nông có hiếu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	a (0,5 đ)
	b (0,5 đ)
	b (0,5 đ)
	3ĐT : mò mẫm, đi, kiếm (0,5 đ)

Thiếu trừ (0,25 đ/từ)
	Tình thương yêu mẹ sâu sắc. (0,5 đ 

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8 1 đ
	Câu 9

	Xăm xắp, xơ xác, hun hút, mênh mông,

 (1 đ)

Sai 1 từ trừ (0,25 đ)
	Sách, nhanh, im, nhỏ nhắn

1 đ
Sai 1 từ trừ (0,25 đ)
	a (0,5 đ)
	Tìm được danh từ 0,5 đ
Đặt câu đúng ngữ

 pháp, rõ nghĩa, không

sai chính tả 0,5 đ




Câu 10 (0,5 đ). Sai 1 cặp trừ 0,25 đ

                                                                        

    


Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng,tổ chức hay với một người nào đó





Trung thành








Trung thực





Trung kiên





Trung hậu





Ăn ở nhân hậu, thành thật trước sau như một.





Ngay thẳng, thật thà.





Trước sau như một không gì lay chuyển nổi





Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng,tổ chức hay với một 























người nào đó





Trung thành








Trung thực





Trung kiên





Trung hậu





Trước sau như một không gì lay chuyển nổi





Ăn ở nhân hậu, thành thật trước sau như một.





Ngay thẳng, thật thà.








